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Summary: 
The results of the analysis of the physical training program

in the formal training program for female students of the
Military Medical Academy show that: the formal training
program is systematically structured and organized in many
forms; the formal courses are taught seriously, with a physical
training orientation; however, the distribution of physical
training time is limited; there is a lack of diversity in training
methods and means, not stimulating comprehensive physical
development for female students.
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ÑAËT VAÁN ÑEÀ
Thể lực là nền tảng cơ bản, giữ vai trò quan

trọng trong việc đảm bảo sức khỏe, khả năng
học tập, rèn luyện và hoàn thành nhiệm vụ của
học viên tại các học viện quân đội. Đối với nữ
học viên Học viện Quân Y, yêu cầu về thể lực
càng trở nên đặc thù và khắt khe hơn do đặc
điểm giới tính, tâm - sinh lý cũng như đặc thù
nhiệm vụ kép trong thực tiễn công tác: vừa là
quân nhân, vừa là cán bộ chuyên môn trong
lĩnh vực y học quân sự.

Mặc dù tại Học viện Quân Y, học viên nữ
được áp dụng chương trình và tổ chức hoạt động
giảng dạy, huấn luyện riêng nhưng chương trình
đào tạo chính khóa cho học viên nữ Học viện
Quân Y hiện nay, đặc biệt là các nội dung liên
quan đến rèn luyện thể lực, vẫn mang tính tổng
thể, chưa có sự điều chỉnh phù hợp với đặc điểm
tâm-sinh lý, thể chất và khả năng vận động của
học viên nữ. Việc phân phối thời lượng học tập,
nội dung huấn luyện và phương pháp, phương
tiện rèn luyện thể lực chưa có tính chuyên biệt,
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hệ thống và hiệu quả chưa cao. Thực tế này ảnh
hưởng trực tiếp đến chất lượng đào tạo, khả
năng hoàn thành nhiệm vụ học tập, công tác và
thể hiện sự bất cập trong tiếp cận phát triển thể
chất toàn diện cho nữ quân nhân tương lai.

Xuất phát từ những bất cập nêu trên, việc
nghiên cứu thực trạng công tác huấn luyện thể
lực, trong đó có chương trình, phương pháp và
phương tiện rèn luyện thể lực, cho nữ học viên
Học viện Quân Y là hết sức cần thiết và mang ý
nghĩa thực tiễn sâu sắc. 

PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU
Quá trình nghiên cứu chúng tôi sử dụng các

phương pháp: phân tích và tổng hợp tài liệu;
phỏng vấn tọa đàm và toán học thống kê.

Đặc điểm đối tượng khảo sát: Học viên nữ
Học viện Quân Y được đào tạo trong 6,5 năm
với 13 kỳ, trong đó có 1 học kỳ học theo
Chương trình Đào tạo sĩ quan cấp phân đội, giai
đoạn 1 tại Trường Quân sự Quân đoàn 2 và 12
học kỳ học tại Học viện Quân Y. Theo Điều lệ
về công tác thể dục, thể thao Quân đội nhân dân
Việt Nam của Bộ Tổng tham mưu, huấn luyện
thể lực cho nữ học viên được thực hiện dưới 4
hình thức: huấn luyện chính khóa; thể dục sáng;
hoạt động thể thao (thể thao chiều) và huấn
luyện thể lực trong huấn luyện chiến đấu và
công tác. Trong nghiên cứu này, chúng tôi phân
tích chương trình huấn luyện chính khóa.

KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU VAØ BAØN LUAÄN
1. Thực trạng chương trình và phân phối

chương trình huấn luyện chính khóa
Để đánh giá toàn diện và khách quan chương

trình rèn luyện thể lực cho nữ Học viện Quân Y,
chúng tôi tiến hành tìm hiểu từng nội dung, thời
lượng của chương trình huấn luyện chính khóa
được xây dựng theo 2 giai đoạn đào tạo gồm:
giai đoạn 1 tại Trường Quân sự Quân đoàn 2 và
giai đoạn 2 tại Học viện Quân Y. Kết quả được
trình bày từ bảng 1 đến bảng 3.

Qua bảng 1 cho thấy, Chương trình Đào tạo
sĩ quan cấp phân đội, giai đoạn 1 được xây dựng
cho các quân nhân, công nhân viên chức quốc
phòng và thanh niên đã trúng tuyển trong kỳ thi
tuyển sinh quân sự vào Học viện Quân Y. Mục
tiêu của chương trình nhằm đào tạo học viên nếp
sống tác phong chính quy và các kiến thức, kỹ
năng cơ bản trong quân đội, làm cơ sở để đào

tạo chuyên ngành những năm tiếp theo tại Học
viện Quân Y. Tổng thời lượng dành cho chương
trình là 540 tiết với 6 học phần. Khi xem xét về
mục tiêu và nội dung của từng học phần cho
thấy, trong 6 học phần trên thì chỉ có học phần
Thể thao Quân sự có mục tiêu phát triển các tố
chất thể lực, nâng cao sức khỏe, phục vụ học
tập, công tác. Tỷ lệ đơn vị học trình của học
phần này chiếm 10% chương trình đào tạo. Để
tìm hiểu rõ hơn về nội dung này, chúng tôi tiến
hành phân tích cụ thể chương trình chi tiết của
học phần. Kết quả được trình bày tại bảng 2.

Qua bảng 2 cho thấy, học phần Thể thao
Quân sự được giảng dạy trong 2 đơn vị học
trình với thời lượng 60 tiết. Qua học phần này,
các học viên sẽ được trang bị những kiến thức
cơ bản về một số nội dung thể thao quân sự,
qua đó phát triển các tố chất thể lực, nâng cao
sức khỏe, phục vụ học tập, công tác. Trong 60
tiết, các học viên nữ được học về các bài thể
dục tay không, tám thế đứng liên hoàn, võ thể
dục; chạy 100m, nâng tạ 3kg; chạy cự ly trung
bình 1500m, nhảy xa, bật xa tại chỗ; bơi ếch,
bơi cứu đuối, bơi bao gói trang bị, bơi vũ trang,
trò chơi quân sự; kỹ thuật co tay xà đơn, chống
đẩy xà kép; vượt vận cản K91, vượt vật cản
huấn luyện thể lực. Trong đó, các nội dung bơi
và vượt vật cản có thời gian giảng dạy nhiều
nhất, với tỷ lệ lần lượt là 40% và 20%. Các nội
dung khác có thời lượng giảng dạy ít hơn.

Qua bảng 3 cho thấy, học phần Thể thao
Quân sự tại Học viện Quân Y được giảng dạy
trong 3 đơn vị học trình với 90 tiết. Học phần
được thiết kế vào học kỳ 2 và 3, ngay sau khi
học viên kết thúc Chương trình Đào tạo sĩ quan
cấp phân đội, giai đoạn 1 với mục tiêu trang bị
kiến thức cơ bản về hoạt động thể thao quân sự
và kỹ thuật các môn quân sự, đồng thời qua đó
phát triển các tố chất thể lực. Trong 90 tiết, học
viên nữ được học 11 nội dung, trong đó các nội
dung bơi có số giờ giảng dạy cao nhất với
15.56%, tiếp đến là nội dung Vượt vật cản K91
và những động tác cơ bản của môn Bóng chuyền
với 11.11%. Nội dung có số lượng giờ học ít
nhất là các động tác khởi động chung; chạy cự
ly trung bình 1500m chiếm tỷ lệ lần lượt là
2.22% và 4.44%. Có thể thấy, về cơ bản, nội
dung của học phần Thể thao Quân sự tại Học
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Bảng 1. Thực trạng Chương trình Đào tạo sĩ quan cấp phân đội, giai đoạn 1

STT Nội dung

Đơn vị học
trình (n=20)

Số tiết
(n=540)

mi
Tỷ lệ

% mi Tỷ lệ %

1 Mục tiêu

Đào tạo những quân nhân, thanh niên đã trúng tuyển trong kỳ
thi tuyển sinh quân sự vào Học viện Quân Y; có phẩm chất đạo
đức tốt, nếp sống tác phong chính quy; có năng lực chỉ huy, quản
lý của tiểu đội trưởng; biết tổ chức, phương pháp duy trì trung
đội trong sinh hoạt và học tập; làm cơ sở để đào tạo chuyên
ngành những năm tiếp theo

2 Tổng khối lượng kiến thức 20 đơn vị học trình

3 Thời gian đào tạo 1 học kỳ

4 Tổng thời gian huấn luyện
(ngày) 165 ngày

5 Tổng thời gian huấn luyện
(theo tiết) 540 tiết

6 Các học phần

Giáo dục chính trị 2 10 30 5.56
Điều lệnh 3 15 78 14.44

Kỹ thuật chiến đấu với bộ binh 5 25 154 28.52
Hiểu biết về địch, công tác tham

mưu và chiến thuật bộ binh 6 30 188 34.81

Thể thao Quân sự 2 10 60 11.11

Hậu cần, kỹ thuật 2 10 30 5.56

Tổng 20 100 540 100

viện Quân Y không khác nhiều so với học phần
Thể thao Quân sự trong Chương trình Đào tạo
sĩ quan cấp phân đội, giai đoạn 1. Tuy nhiên,
thời lượng giảng dạy cho từng nội dung có sự
thay đổi, đặc biệt, ở học phần này các học viên
nữ được học thêm nội dung về các kỹ thuật cơ
bản trong môn Bóng chuyền. Bên cạnh đó, có
thể thấy toàn bộ chương trình chi tiết của cả 2
học phần Thể thao Quân sự đều không có thời
lượng chuyên biệt dành cho việc rèn luyện hay
huấn luyện thể lực. Khi trao đổi với các giảng
viên giảng dạy chúng tôi được biết, mặc dù
không có nhưng trong mỗi buổi học, tùy thuộc
theo nội dung giảng dạy mà các học viên nữ
được học và tập luyện thêm các bài tập thể lực
chuyên môn và thể lực chung.

2. Thực trạng các phương pháp và
phương tiện rèn luyện thể lực cho nữ học
viên Học viện Quân Y

Để tìm hiểu được thực trạng việc sử dụng các
phương pháp và phương tiện rèn luyện thể lực
cho nữ tại Học viện Quân Y, chúng tôi tiến hành
phỏng vấn bằng phiếu hỏi tới 20 cán bộ, giảng
viên đang trực tiếp huấn luyện thể lực cho học
viên tại Học viện Quân Y và Trường Quân sự
Quân đoàn 2. Các câu hỏi được xây dựng theo
thang đo Likert 5 mức: Rất thường xuyên,
Thường xuyên, Trung bình, Ít sử dụng và không
sử dụng. Kết quả được trình bày tại bảng 4 và
bảng 5.

Qua bảng 4 cho thấy, các phương pháp giảng
giải bằng lời nói, phương pháp trực quan,
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Bảng 2. Chương trình chi tiết học phần Thể thao Quân sự trong 

Chương trình Đào tạo sĩ quan cấp phân đội, giai đoạn 1

TT Nội dung
Số tiết (n=60)
mi Tỷ lệ %

1 Mục tiêu

Trang bị những kiến thức cơ bản về một số nội
dung thể thao quân sự, qua đó phát triển các tố
chất thể lực, nâng cao sức khỏe, phục vụ học
tập, công tác

2 Tổng khối lượng kiến thức 2 đơn vị học trình
3 Thời gian đào tạo 1 học kỳ
4 Thời điểm đào tạo Học kỳ 1
5 Tổng thời gian huấn luyện 60 tiết

6 Các nội dung

Bài thể dục tay không, tám thế đứng liên
hoàn, võ thể dục 8 13.33

Chạy 100m, nâng tạ 3kg 2 3.33
Chạy cự ly trung bình 1500m, nhảy xa, bật xa
tại chỗ 4 6.67

Bơi ếch, bơi cứu đuối, bơi bao gói trang bị,
bơi vũ trang, trò chơi quân sự 24 40

Co tay xà đơn, chống đẩy xà kép 2 3.33
Vượt vật cản K91, vượt vận cản huấn luyện
thể lực 12 20

Ôn tập 4 6.67
Thi, kiểm tra 4 6.67

Tổng 60 100

phương pháp lặp lại và phương pháp vòng tròn
là những phương pháp được các cán bộ, giảng
viên sử dụng thường xuyên và rất thường xuyên
với điểm trung bình đạt từ 3.80-4.60 trong rèn
luyện thể lực cho học viên nữ. Các phương pháp
còn lại không được sử dụng thường xuyên, đặc
biệt là phương pháp tín hiệu kích thích. Điều
này cho thấy, mặc dù các cán bộ, giảng viên đã
sử dụng khá đa dạng các phương pháp, song
việc sử dụng thiếu đa dạng và không thường
xuyên đã ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng các
buổi rèn luyện thể lực cho học viên nữ.

Qua bảng 5 cho thấy, các cán bộ, giảng viên
đã sử dụng đa dạng các loại phương tiện huấn
luyện, từ tranh ảnh minh họa, các mô hình đến
các dạng bài tập. Tuy nhiên, mức độ sử dụng
không đồng đều thể hiện rõ: các bài tập trong

tiêu chuẩn kiểm tra thể lực nữ Quân đội với
điểm trung bình đạt 4.90, tương ứng với mức độ
rất thường xuyên; tiếp đến là các bài tập võ và
các bài tập thể dục tay không với điểm trung
bình đạt lần lượt ở mức 4.70 và 4.55, ở mức rất
thường xuyên. Tuy vậy, qua trao đổi với các
giảng viên cho thấy, đa số các bài tập võ, các bài
tập thể dục tay không chỉ được tập trong giờ thể
dục sáng, song thời gian cho các nội dung này
không nhiều, dẫn đến hiệu quả nâng cao thể lực
rất hạn chế. Các hệ thống bài tập khác như: các
động tác bổ trợ, đặc biệt là các bài tập rèn luyện
sức bền hay các bài tập tại bãi tập thể lực tổng
hợp là những phương tiện hữu hiệu lại chưa
được sử dụng thường xuyên, điểm trung bình
chỉ đạt 1.85 ở mức ít sử dụng và thậm chí là
không sử dụng với điểm trung bình đạt 1.00.
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Bảng 3. Chương trình chi tiết học phần Thể thao Quân sự tại Học viện Quân Y

TT Nội dung
Số tiết (n=90)
mi Tỷ lệ %

1 Mục tiêu

Trang bị kiến thức cơ bản về hoạt động thể thao quân sự và kỹ
thuật các môn quân sự. Qua đó nâng cao trình độ thể thao quân
sự, phát triển các tố chất thể lực, góp phần phát triển toàn diện
người quân nhân cách mạng đáp ứng yêu cầu học tập và công tác

2 Tổng khối lượng kiến thức 3 đơn vị học trình

3 Thời gian đào tạo 2 học kỳ 

4 Thời điểm đào tạo Học kỳ 2, học kỳ 3

5 Tổng thời gian huấn luyện 90 tiết

6 Các nội dung

Các động tác khởi động chung 2 2.22
Thể dục tay không, thể dục có súng 6 6.67
Tám thế đứng liên hoàn, 16 động tác võ
thể dục 8 8.89

Chạy 100m, nâng tạ 3kg 6 6.67
Chạy cự ly trung bình 1500m 4 4.44
Nhảy xa, bật xa tại chỗ 8 8.89
Kỹ thuật co tay xà đơn, chống đẩy xà kép 6 6.67

Bơi ếch, bơi cứu đuối, bơi với súng và
trang bị nhẹ, bơi mang bao gói và trang bị 14 15.56

Vượt vật cản K91 10 11.11
Vượt vật cản huấn luyện thể lực 8 8.89
Kỹ thuật cơ bản của môn Bóng chuyền 10 11.11
Thi giữa kỳ 6 6.67
Thi hết môn 2 2.22

Tổng 90 100
Về các phương tiện khác như: Tranh ảnh

minh họa, mô hình, video kỹ thuật hay các dụng
cụ tập luyện tại bãi tập thể lực tổng hợp cũng
không được sử dụng thường xuyên. Điểm trung
bình cao nhất chỉ đạt 3.10 tương ứng mức sử
dụng trung bình và các phương tiện còn lại chỉ
đạt điểm trung bình ở mức ít sử dụng và gần như
không sử dụng. 

Có thể nói, việc hạn chế sử dụng các phương
tiện như các loại bài tập bổ trợ, bài tập rèn luyện
sức bền, bài tập tại bãi tập thể lực hay các
phương tiện kỹ thuật hỗ trợ tập luyện có thể đã

ảnh hưởng đến quá trình phát triển thể lực cho
nữ học viên tại Học viện Quân Y.

KEÁT LUAÄN
Chương trình huấn luyện chính khóa dành

cho nữ học viên Học viện Quân Y chưa có sự
phân bổ hợp lý về thời lượng và nội dung
chuyên biệt cho rèn luyện thể lực.

Phương pháp huấn luyện được sử dụng chủ
yếu mang tính truyền thống, ít đổi mới.

Việc sử dụng phương tiện huấn luyện thể lực
còn hạn chế và thiếu đồng bộ. Ngoài một số bài
tập cơ bản như thể dục tay không, bài tập võ hay
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Bảng 4. Kết quả phỏng vấn về thực trạng sử dụng các phương pháp huấn luyện thể lực
cho học viên nữ tại Học viện Quân Y (n=20)

Phương pháp

Mức độ sử dụng
Tổng
điểm

Điểm
trung
bình

Rất
thường
xuyên

Thường
xuyên

Trung
bình

Ít sử
dụng

Không
sử dụng

Phương pháp giảng giải bằng lời nói 14 4 2 0 0 92 4.6
Phương pháp trực quan 10 4 4 1 1 80 4
Phương pháp lặp lại 15 2 2 1 0 91 4.55
Phương pháp nghỉ giữa 5 5 2 4 4 59 2.95
Phương pháp vòng tròn 7 5 5 3 0 76 3.8
Phương pháp tư duy 0 2 3 6 9 29 1.45
Phương pháp tín hiệu kích thích 0 2 2 3 13 20 1
Phương pháp thi đấu 2 3 2 8 5 44 2.2
Phương pháp biến đổi 2 4 5 2 7 45 2.25

các bài kiểm tra thể lực tiêu chuẩn, hầu hết các
phương tiện bổ trợ như mô hình, tranh ảnh,
video kỹ thuật hoặc bài tập rèn luyện sức bền,
bài tập tại bãi tập thể lực tổng hợp chưa được
khai thác hiệu quả. 
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Bảng 5. Thực trạng áp dụng các phương tiện huấn luyện thể lực cho học viên 
nữ Học viện Quân Y (n=20)

Các phương tiện

Mức độ sử dụng
Tổng
điểm

Điểm
trung
bình

Rất
thường
xuyên

Thường
xuyên

Trung
bình

Ít sử
dụng

Không
sử

dụng
Tranh ảnh minh họa 4 5 4 5 2 62 3.1
Mô hình 0 5 5 4 6 43 2.15
Video kỹ thuật 0 4 3 5 8 35 1.75
Dụng cụ tập luyện tại bãi tập thể lực tổng hợp 3 3 2 4 8 41 2.05
Hệ thống các bài tập tại bãi tập thể lực tổng hợp 2 2 3 5 8 37 1.85
Các bài tập thể dục tay không 13 5 2 0 0 91 4.55
Các bài tập võ 14 6 0 0 0 94 4.7
Các động tác bổ trợ 0 2 2 3 13 20 1
Các bài tập rèn luyện sức bền 0 4 5 3 8 37 1.85
Các bài tập trong tiêu chuẩn kiểm tra thể
lực nữ Quân đội 18 2 0 0 0 98 4.9
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